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Giá cao su hôm nay 2/11 tăng cả 5 kỳ hạn trên sàn SHFE, với mức tăng
0,23–0,42%. Tại Nhật Bản, phần lớn hợp đồng trên TOCOM đi ngang, còn SGX
chỉ biến động nhẹ. Sắc xanh tập trung ở thị trường Trung Quốc, trong khi giá tại
Nhật Bản và Singapore chưa hình thành hướng đi thống nhất. Trong nước, thị
trường ổn định

Giá cao su trong nước: Thị trường ổn định.

Giá thu mua tại Công ty Cao su Mang Yang:

Đối với mủ nước:

Mủ nước loại 1 ở mức 463 đồng/TSC/kg.

Mủ nước loại 2 ở mức 458 đồng/TSC/kg.

Mủ đông tạp hôm nay:

Mủ đông tạp loại 1 ở mức 459 đồng/kg.

Mủ đông tạp loại 2 ở mức 404 đồng/kg.
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Giá cao su hôm nay 2/11: SHFE tăng đồng loạt, TOCOM và SGX phân
hóa (Ảnh: L.T)

Công ty Cao su Bà Rịa:

Giá cao su mủ nước hôm nay:

Mức 1 có giá 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên.

Mức 2 có giá 447 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.

Mức 3 có giá 442 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 20 đến dưới 25.

Giá mủ tạp hôm nay:

Mủ chén, mủ đông có độ DRC ≥ 50% ở mức 18.000 đồng/kg.

Mủ chén, mủ đông có độ DRC từ 45- 50% ở mức 16.700 đồng/kg.

Mủ đông có độ DRC từ 35- 45% ở mức 13.500 đồng/kg.

Công ty Cao su Phú Riềng hôm nay:

Giá mủ nước ở mức 420 đồng/TSC/kg.

Giá mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC/kg.

Giá cao su trên thế giới hôm nay: 

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 sàn TOCOM- Tokyo: 

Hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 443,00  JPY/kg đi ngang
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Hợp đồng giao tháng 12/2026 ở mức 429,30  JPY/kg, tăng 0,92%

Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 433,10  JPY/kg đi ngang

Hợp đồng giao tháng 2/2027 ở mức 435,00  JPY/kg đi ngang

Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 433,90 JPY/kg, giảm 0,94%.

Tại Thượng Hải, giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch SHFE:

Hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 18.610 CNY/tấn, tăng 0,38%

Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.260 CNY/tấn, tăng 0,42%.

Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 19.250 CNY/tấn, tăng 0,39%.

Hợp đồng giao tháng 4/2027 ở mức 19.235 CNY/tấn, tăng 0,23%.

Hợp đồng giao tháng 5/2027 ở mức 19.265 CNY/tấn, tăng 0,42%.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX:

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức 246,70 Cent/kg, tăng 0,12%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 245,40 Cent/kg, tăng 0,12%.

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 2/2027 ở mức 243,20 Cent/kg, giảm 0,16%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 3/2027 ở mức 242,70 Cent/kg, tăng 0,12%.

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 4/2027 ở mức 241,10 Cent/kg, giảm 0,21%.
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Thị trường cao su đang cho thấy sự khác biệt rõ giữa ba sàn. SHFE có mức tăng
tương đối đồng đều, nhưng đều dưới 0,5%, cho thấy giá nhích lên với biên độ
còn hạn chế. Trên TOCOM, hợp đồng tháng 12/2026 tăng 0,92%, trong khi
tháng 3/2027 giảm 0,94% và ba kỳ hạn còn lại đứng giá. Vì vậy, mức tăng chưa
đại diện cho xu hướng chung của thị trường Nhật Bản.

Trên SHFE, các hợp đồng năm 2027 được định giá 19.235–19.265 CNY/tấn, cao
hơn 625–655 CNY/tấn so với tháng 11/2026. Tuy nhiên, giá giữa các kỳ hạn năm
2027 chỉ cách nhau tối đa 30 CNY/tấn, cho thấy mặt bằng định giá khá sát
nhau. Tại SGX, giá lại giảm dần theo thời gian giao hàng, từ 246,70 cent/kg vào
tháng 12/2026 xuống 241,10 cent/kg vào tháng 4/2027. Giá kỳ hạn gần cao hơn
kỳ hạn xa, nhưng riêng cấu trúc này chưa đủ để kết luận thị trường đang thiếu
nguồn cung.

Lê Thanh
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